
SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

BỆNH VIỆN NA RÌ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /BVNR-KHTH 

V/v báo giá in các loại sổ sách, biểu 

mẫu , hồ sơ phục vụ trong công tác 

khám chữa bệnh năm 2026 

                   Na Rì, ngày      tháng     năm 2026 

 

                       Kính gửi: Các Cơ sở in, photo 

Bệnh viện Na Rì có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá 

gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu in các loại sổ sách, 

biểu mẫu, hồ sơ phục vụ trong công tác khám chữa bệnh và quản lý hồ sơ năm 

2026. 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Na Rì  

Địa chỉ: Thôn Phố Mới, xã Na Rì, Tỉnh Thái Nguyên 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ và tên: Lục Thị Thuyên 

Chức vụ: Viên chức, phòng Kế hoạch tổng hợp 

Số điện thoại: 0974.644.088 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá 

Báo giá gửi qua đường bưu điện hoặc nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế 

hoạch tổng hợp Bệnh viện Na Rì, tỉnh Thái Nguyên. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 ngày 13 tháng 4 năm 2026 đến 

trước 17h00 ngày 17 tháng 4 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 17 tháng 

4 năm 2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

1. Danh mục thực hiện. (Theo phụ lục gửi kèm) 

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Na Rì (Địa chỉ: Thôn Phố Mới, xã Na Rì, 

Tỉnh Thái Nguyên) 

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 30 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ thanh toán. 

4. Các thông tin khác:  



Báo giá đã bao gồm thuế, phí vận chuyển và các chi phí liên quan khác. 

Bệnh viện Na Rì đề nghị nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện cung 

cấp báo giá gói thầu như trên./. 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi; 

- Đăng Trang TTĐT đơn vị; 

- Lưu: VT,KHTH. 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Hằng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

Yêu cầu báo giá in các loại sổ sách, biểu mẫu, hồ sơ phục vụ trong công tác 

khám chữa bệnh năm 2026 

(Kèm theo Văn bản số:       /BVNR-KHTH ngày     tháng    năm 2026 của BVNR) 

STT Danh mục Quy cách 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 Sổ theo dõi khám sức khỏe  (Khổ A3, Bìa Duplex ĐL 

250gm, ruột giấy bãi bằng, ĐL 

60 g/m2, độ trắng 90) 

Quyển 1 

2 Sổ theo dõi bệnh nhân 

chuyển tuyến 

 (A2, Bìa Đúp lếch ngoại, ruột 

giấy bãi bằng, ĐL 60 g/m2, độ 

trắng 90, 160 trang) 

Quyển 1 

3 Sổ khám bệnh  (khổ A3, Bìa duplex ĐL 

250gm2, ruột giấy bãi bằng, 

ĐL 60 g/m2, độ trắng 90, 160 

trang) 

Quyển 2 

4 Sổ họp giao ban 
(giấy Bãi bằng loại I ĐL 

60g/m2 độ trắng 90 In 2 mặt 

A3 sổ khâu bìa cứng) 

Quyển 36 

5 Sổ thường trực 
(giấy Bãi bằng loại I ĐL 

60g/m2 độ trắng 90 In 2 mặt 

A3 sổ khâu bìa cứng) 

Quyển 18 

6 Giấy khám sức khỏe trên 18 

tuổi 

(Giấy Bãi bằng loại I ĐL 

60g/m2 độ trắng 90 khổ A3 in 

hai mặt) 

Tờ 1.300 

7 Giấy khám sức khỏe dưới 

18 tuổi 

(Giấy Bãi bằng loại I ĐL 

60g/m2 độ trắng 90 khổ A3 in 

hai mặt) 

Tờ 400 

8 Giấy khám sức khỏe lái xe 
(Giấy Bãi bằng loại I ĐL 

60g/m2 độ trắng 90 khổ A3 in 

hai mặt) 

Tờ 300 

9 Sổ khám thai  Bìa cứng ngoại, ruột giấy bãi 

bằng, ĐL 60 g/m2, độ trắng 

92, 104 trang 

Quyển 10 

10 Sổ đẻ  Bìa cứng ngoại, ruột giấy bãi 

bằng, ĐL 60 g/m2, độ trắng 

90, 104 trang 

Quyển 2 

11 Sổ phá thai  Bìa cứng ngoại,ruột giấy bãi 

bằng, ĐL 60 g/m2, độ trắng 

90, 104 trang 

Quyển 1 

12 Sổ thực hiện các biện pháp 

KHHGĐ 

 Bìa cứng ngoại, ruột giấy bãi 

bằng, ĐL 60 g/m2, độ trắng 

Quyển 1 



90, 104 trang 

13 Sổ bàn giao bệnh án  (giấy Bãi bằng loại I ĐL 

60g/m2 độ trắng 90 In 2 mặt 

A3 đóng lồng giữa) 

Quyển 13 

14 Sổ bàn giao thuốc trực  (giấy Bãi bằng ĐL 60g/m2 độ 

trắng 90 In 2 mặt A3 đóng 

lồng giữa) 

Quyển 5 

15 Sổ bàn giao dụng cụ trực  (giấy Bãi bằng ĐL 60g/m2 độ 

trắng 90 In 2 mặt A3 đóng 

lồng giữa) 

Quyển 5 

16 Sổ sinh hoạt người bệnh  (giấy Bãi bằng loại I ĐL 

60g/m2 độ trắng 90 In 2 mặt 

A4 đóng lồng giữa) 

Quyển 7 

17 Sổ bàn giao người bệnh 

chuyển khoa 

 (giấy Bãi bằng loại I ĐL 

60g/m2 độ trắng 90 In 2 mặt 

A3 đóng lồng giữa) 

Quyển 3 

18 Sổ bàn giao bệnh nhân 

chuyển viện 

 (giấy Bãi bằng loại I ĐL 

60g/m2 độ trắng 90 In 2 mặt 

A4 đóng lồng giữa) 

Quyển 3 

19 Sổ đi buồng  (giấy A4 loại I, ĐL 60g/m2 độ 

trắng 90  In 2 mặt đóng cạnh) 

Quyển 5 

20 Các test đánh giá rối loạn 

tâm thần 

 (Giấy Bãi bằng loại I ĐL 

60g/m2 độ trắng 90 khổ A4 in 

một mặt) 

Tờ 1500 

21 Trắc nhiệm raven màu   (giấy  A4 ĐL 80g/m2 độ 

trắng 92 In bốn màu, bài cứng 

đóng cạnh) 

Quyển 1 

22 Sổ HIV  (giấy Bãi bằng loại I ĐL 

60g/m2 độ trắng 90 In 2 mặt 

A4 đóng lồng giữa 

Quyển 1 

23 
Sổ khám sức khỏe định kỳ  bìa màu ĐL160gm, giấy Bãi 

bằng loại I ĐL 60g/m2 độ trắng 

90 In 2 mặt A3 đóng lồng giữa) 

Quyển 800 

24 
Sổ điều trị ngoại trú Bệnh 

tâm thần 

(A4), bìa màu ĐL160gm, ruột 

giấy Bãi bằng ĐL 60g/m2 độ 

trắng 90 In 2 mặt A4 đóng lồng 

giữa) 

Quyển 50 

25 
Sổ điều trị ngoại trú Bệnh 

động kinh 

(A4), bìa màu ĐL160gm, ruột 

giấy Bãi bằng ĐL 60g/m2 độ 

trắng 90 In 2 mặt A4 đóng lồng 

giữa) 

Quyển 20 
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